[bookmark: _Hlk238719367]THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2/1 (2026 - 2027) 
GVCN: Nguyễn Thị Hoài Thu
	THỨ
	TIẾT
	SÁNG
	CHIỀU

	2
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	Toán

	
	2
	TNXH
	Toán

	
	3
	Tiếng Việt
	ĐĐ(KNTPV)

	
	4
	Tiếng Việt
	

	3
	1
	TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ( Sinh hoạt tại khu sinh hoạt cộng đồng )
P.Hà, H.Thuý, Thanh, Y. Nhi
	Toán

	
	2
	
	Toán

	
	3
	Tiếng Việt
	ĐĐ(KNTPV)

	
	4
	Tiếng Việt
	

	4
	1
	Thanh ( KNXH)
	TV(Tập viết)

	
	2
	Thanh ( KNXH)
	TV(Tập viết)

	
	3
	M. Thuật (Lam)
	Toán

	
	4
	M. Thuật (Lam)
	

	5
	1
	VẬN ĐỘNG THEO NHẠC ( Sinh hoạt tại khu sinh hoạt cộng đồng )
P.Hà, Thuỷ, Khoa, Y. Nhi, Đông
	GDTC (Khoa)

	
	2
	
	GDTC (Khoa)

	
	3
	Âm nhạc (Hải)
	GDTC (Khoa)

	
	4
	Âm nhạc (Hải)
	

	6
	1
	ĐĐ (Kỹ năng giao tiếp)
	HĐTN

	
	2
	ĐĐ (Kỹ năng giao tiếp)
	HĐTN

	
	3
	Tin (V. Dũng)
	VS – SH lớp

	
	4
	Tin (V. Dũng)
	



THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3/1 (2026 - 2027) 
GVCN: Phạm Thị HàTHỨ
TIẾT
SÁNG
CHIỀU
2
1
Sinh hoạt dưới cờ
Toán

2
ĐĐ (Kỹ năng giao tiếp)
Toán

3
Tiếng việt
TV(Tập viết)

4
Tiếng việt

3
1
TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ( Sinh hoạt tại khu sinh hoạt cộng đồng ) 
 P.Hà, H.Thuý, Thanh, Y. Nhi
M. Thuật (Lam)

2

M. Thuật (Lam)

3
Tiếng Việt
M. Thuật (Lam)

4
Tiếng Việt

4
1
GDTC ( Hoàng Dũng)
TNXH (Cẩm)

2
GDTC ( Hoàng Dũng)
Âm nhạc (Hải)

3
Ngoại ngữ ( Thanh)
Âm nhạc (Hải)

4
Ngoại ngữ ( Thanh)

5
1
VẬN ĐỘNG THEO NHẠC ( Sinh hoạt tại khu sinh hoạt cộng đồng )
P.Hà, Thuỷ, Khoa, Y. Nhi, Đông
Tin (V. Dũng)

2

Tin (V. Dũng)

3
Toán
Tin (V. Dũng)

4
Toán

6
1
Múa (Trung)
HĐTN

2
Múa (Trung)
HĐTN

3
ĐĐ(KNTPV)
VS – SH lớp

4
TV(T.viết)

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4/1 (2026 - 2027) 
GVCN: Huỳnh Thị Thanh Thúy

	THỨ
	TIẾT
	SÁNG
	CHIỀU

	2
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tin (V. Dũng)

	
	2
	Đạo đức
	Mỹ Thuật (Lam)

	
	3
	Tiếng việt
	Mỹ Thuật (Lam)

	
	4
	Tiếng việt
	

	3
	1
	TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ( Sinh hoạt tại khu sinh hoạt cộng đồng )
P.Hà, H.Thuý, Thanh, Y. Nhi
	Ngoại ngữ ( Thanh)

	
	2
	
	Ngoại ngữ ( Thanh)

	
	3
	Toán
	Ngoại ngữ ( Thanh)

	
	4
	Toán
	

	4
	1
	Tiếng việt
	Tin (V. Dũng)

	
	2
	Tiếng việt
	Múa (Trung)

	
	3
	Toán
	Múa (Trung)

	
	4
	Toán
	

	5
	1
	Toán

	Toán TC (Thanh)

	
	2
	Toán

	Toán TC (Thanh)

	
	3
	GDTC (Khoa)
	Tiếng việt TC(Thanh)

	
	4
	GDTC (Khoa)
	

	6
	1
	Tiếng việt
	HĐTN

	
	2
	Tiếng việt
	HĐTN

	
	3
	Khoa học
	VS – SH lớp

	
	4
	Lịch sử địa lý 
	



THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5/1 (2026 - 2027) 
GVCN: Trần Thị Đông

	THỨ
	TIẾT
	SÁNG
	CHIỀU

	2
	1
	Sinh hoạt dưới cờ
	Mỹ Thuật (Lam)

	
	2
	Đạo đức (Cẩm)
	Tin (V. Dũng)

	
	3
	Đạo đức (Cẩm)
	Tin (V. Dũng)

	
	4
	Lịch sử địa lý (KNTPV)
(Cẩm)
	

	3
	1
	TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG ( Sinh hoạt tại khu sinh hoạt cộng đồng )
P.Hà, H.Thuý, Thanh, Y. Nhi
	Múa (Trung)

	
	2
	
	Múa (Trung)

	
	3
	Ngoại ngữ ( Thanh)
	Múa (Trung)

	
	4
	Ngoại ngữ ( Thanh)
	

	4
	1
	Toán
	GDTC (Khoa)

	
	2
	Toán
	GDTC (Khoa)

	
	3
	Tiếng việt
	GDTC (Khoa)

	
	4
	Tiếng việt
	

	5
	1
	VẬN ĐỘNG THEO NHẠC ( Sinh hoạt tại khu sinh hoạt cộng đồng )
P.Hà, Thuỷ, Khoa, Y. Nhi, Đông
	Mỹ Thuật (Lam)

	
	2
	
	GDTC ( Hoàng Dũng)

	
	3
	Tiếng việt
	GDTC ( Hoàng Dũng)

	
	4
	Tập viết
	

	6
	1
	Toán
	HĐTN (Khoa)

	
	2
	Toán
	HĐTN(Khoa)

	
	3
	Âm nhạc (Hải)
	VS – SH lớp(Khoa)

	
	4
	Âm nhạc (Hải)
	



THỜI KHOÁ BIỂU (2026 - 2027) 
Môn: Tin học
GV: Lưu Văn Dũng

	THỨ
	TIẾT
	SÁNG
	CHIỀU

	2
	1
	
	4/1

	
	2
	
	5/1

	
	3
	
	5/1

	
	4
	
	

	3
	1
	
	

	
	2
	
	1B5

	
	3
	1B6
	1B5

	
	4
	1B6
	

	4
	1
	
	4/1

	
	2
	
	1B3

	
	3
	4KN
	1B3

	
	4
	4KN
	

	5
	1
	
	3/1

	
	2
	
	3/1

	
	3
	1A5
	3/1

	
	4
	1A5
	

	6
	1
	2KN
	

	
	2
	2KN
	

	
	3
	2/1
	

	
	4
	2/1
	



THỜI KHOÁ BIỂU (2026 - 2027) 
Môn: GDTC
GV: Nguyễn Hoàng Dũng

	THỨ
	TIẾT
	SÁNG
	CHIỀU

	2
	1
	
	

	
	2
	
	1B3

	
	3
	1A5
	1B3

	
	4
	1A5
	

	3
	1
	HĐTN-TCVĐ
	1B6

	
	2
	
	1B6

	
	3
	1B5
	1B6

	
	4
	1B5
	

	4
	1
	3/1
	

	
	2
	3/1
	

	
	3
	2KN
	

	
	4
	2KN
	

	5
	1
	HĐTN-VĐTN
	

	
	2
	
	5/1

	
	3
	4KN
	5/1

	
	4
	4KN
	

	6
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	



THỜI KHOÁ BIỂU (2026 - 2027) 
[bookmark: _GoBack]Môn: GDTC - Tin học - HĐTN - SHL
GV: Trịnh Anh Khoa

	THỨ
	TIẾT
	SÁNG
	CHIỀU

	2
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	3
	1
	6/1 - Tin Học
	

	
	2
	6/1 - Tin Học
	

	
	3
	7/1- Tin Học
	

	
	4
	7/1- Tin Học
	

	4
	1
	
	5/1 - GDCN

	
	2
	
	5/1 - GDCN

	
	3
	
	5/1 - GDCN

	
	4
	
	

	5
	1
	HĐTN
	2/1 - GDTC

	
	2
	
	2/1 - GDTC

	
	3
	4/1 - GDTC
	2/1 - GDTC

	
	4
	4/1 - GDTC
	

	6
	1
	1KNB - GDCN
	5/1 - HĐTN

	
	2
	1KNB - GDCN
	5/1 - HĐTN

	
	3
	1KNA - GDCN
	5/1 - SHL

	
	4
	1KNA - GDCN
	



THỜI KHOÁ BIỂU (2026 - 2027) 
Môn: Mỹ Thuật
GV: Lê Thị Thúy Lam

	THỨ
	TIẾT
	SÁNG
	CHIỀU

	2
	1
	
	5/1

	
	2
	
	4/1

	
	3
	1B6
	4/1

	
	4
	1B6
	

	3
	1
	
	3/1

	
	2
	
	3/1

	
	3
	1A5
	3/1

	
	4
	1A5
	

	4
	1
	2KN
	

	
	2
	2KN
	

	
	3
	2/1
	

	
	4
	2/1
	

	5
	1
	
	5/1

	
	2
	
	1B3

	
	3
	1B5
	1B3

	
	4
	1B5
	

	6
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	4KN
	

	
	4
	4KN
	



